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1 19021293  Đoàn Việt Hưng  27/12/2001  19  3.91 Xuất sắc

2 19021296  Nguyễn Thị Lan Hương  23/01/2001  21  3.89 Xuất sắc

3 19021357  Nguyễn Huy Sáng  22/08/2001  16  3.89 Xuất sắc

4 19021330  Phan Công Minh  30/10/2001  16  3.85 Xuất sắc

5 19020112  Đặng Nhật Minh  15/06/2001  16  3.79 Xuất sắc

6 19021265  Trần Thị Hằng  01/02/2001  16  3.78 Xuất sắc

7 19021325  Nguyễn Hải Lưu  31/05/2001  23  3.76 Xuất sắc

8 19020126  Nguyễn Trọng Đạt  09/10/2001  19  3.76 Xuất sắc

9 19020108  Nguyễn Mỹ Linh  08/01/2001  16  3.66 Xuất sắc

10 19021303  Nguyễn Đức Huy  22/11/2001  21  3.65 Xuất sắc

11 19021310  Nguyễn Xuân Khang  19/11/2001  19  3.64 Xuất sắc

12 19021371  Nguyễn Văn Thủy  26/05/2001  18  3.61 Xuất sắc

13 19021228  Vũ Đình Công  24/09/2001  18  3.76 Tốt

14 19021249  Nguyễn Tùng Dương  23/08/2001  16  3.66 Tốt

15 19021302  Hồ Quang Huy  02/05/2001  16  3.63 Tốt

16 19021379  Trần Quang Trung  23/08/2001  21  3.60 Tốt

17 19021356  Trần Văn Quang  09/04/2001  13  3.93 Xuất sắc
Không đủ số TC theo 

quy định

18 19021208  Nguyễn Đức Anh  19/10/2001  10  3.85 Xuất sắc
Không đủ số TC theo 

quy định

1 20021480  Nguyễn Thị Hải Yến  04/06/2002  20  3.76 Xuất sắc

2 20021281  Phan Hiền An  21/07/2002  21  3.74 Xuất sắc

3 20020328  Nguyễn Thái Bình  27/11/2000  16  3.71 Xuất sắc

4 20021370  Nguyễn Văn Hưng  12/05/2002  19  3.71 Xuất sắc

5 20021424  Nguyễn Diệu Quỳnh  15/03/2002  17  3.57 Xuất sắc

6 20021346  Bùi Đắc Hiên  13/02/2002  19  3.55 Xuất sắc

7 20021456  Nguyễn Minh Trung  31/10/2002  17  3.41 Xuất sắc

8 20021385  Đỗ Ngọc Long  10/09/2002  16  3.39 Xuất sắc

9 20021372  Hoàng Đinh Trọng Khánh  08/03/2002  18  3.23 Xuất sắc

1 21020633  Nguyễn Quang Huy  03/08/2003  17  3.86 Xuất sắc

2 21021515  Vũ Hoàng Long  05/08/2003  17  3.82 Xuất sắc

3 21020603  Dương Hoàng Anh  11/02/2003  17  3.77 Xuất sắc

4 21020223  Nguyễn Hải Nam  04/03/2003  17  3.71 Xuất sắc

5 21020510  Nguyễn Mai Anh  18/07/2003  17  3.66 Xuất sắc

6 21020646  Đoàn Ngọc Long  11/03/2003  17  3.61 Xuất sắc

7 21020652  Tống Đức Minh  15/10/2003  17  3.59 Xuất sắc

8 21020111  Đoàn Văn Nguyên  02/02/2003  17  3.59 Xuất sắc

9 21020241  Nguyễn Cao Thanh  01/02/2003  17  3.59 Xuất sắc

10 21020617  Hoàng Quốc Đạt  12/03/2003  17  3.58 Xuất sắc

11 21021546  Nguyễn Đức Trọng  16/12/2003  17  3.58 Tốt

12 21020231  Đoàn Minh Quân  28/01/2003  17  3.56 Xuất sắc

13 21021533  Hoàng Minh Quân  23/04/2003  17  3.51 Xuất sắc

14 21020210  Hồ Xuân Khoa  03/09/2003  17  3.44 Xuất sắc

15 21020230  Nguyễn Minh Quang  17/09/2003  17  3.42 Xuất sắc

16 21020195  Vũ Trường Hải  01/11/2003  17  3.37 Xuất sắc

17 21021479  Vũ Hải Đăng  10/05/2003  17  3.25 Xuất sắc


